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Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)
	Cho mạch điện như hình 1
a. Tìm điện áp V0
b. Tìm dòng điện I
c. Tính công suất P trên điện trở 6
	


Hình 1


Câu 2: (3 điểm)
	Cho mạch điện như hình 2. Xác định RL để công suất P truyền đến RL là cực đại và tính công suất cực đại đó.
	


Hình 2


Câu 3: (2 điểm)
	Cho mạch điện như hình 3, biết điện áp nguồn của  v1(t) = 10cos(2t + 900) V và v2(t) = 6cos(2t) V. Hãy viết biểu thức tức thời của dòng điện i0(t).
	


Hình 3





Câu 4: (3 điểm)
	     Cho mạch điện ba pha như hình 4, biết nguồn 3 pha cân bằng thứ tự thuận có điện áp pha hiệu dụng phức là: . Tính:
a. Các dòng điện dây
b. Dòng điện qua dây trung tính
c. Công suất: S, P, Q và cos của phụ tải 3 pha.
	


Hình 4
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	Chọn điểm b làm chuẩn


	0,25

	
	
	
PT điện thế nút tại a:   
	0,5

	
	
	Giải ra Va = 8V
	0,25

	
	b
	Ta có: I = (24 – Va):4 = (24 – 8): 4 = 4A
	0,5

	
	c
	Dòng điện I1 = Va: 6 = 8:6 = 4/3 A
	0,25

	
	
	Công suất P trên điện trở 6
Ta có: P6 = (I1)2 × 6 = 16/9 × 6 = 32/3=10,666 W
	0,25

	2
	
	
	3,0

	
	
	Xác định điện áp Thévenin: VT


	0,25

	
	
	PT dòng siêu mắc lưới:   6.I1 + 10I2 = 10	      (1)
	0,5

	
	
	Ta có:		 -I1 + I2 = 1		(2)
	0,25

	
	
	Giải (1) và (2) ta có:   I2 = 1 A
	0,25

	
	
	Điện áp hở mạch 2 đầu a,b là: V0 = VT = 4.1 = 4 V
	0,25

	
	
	Xác định điện trở Thévenin: RT


	0,25

	
	
	RT = (6+6) // 4 = 3 
	0,25

	
	
	Mạch tương đương Thévenin


	0,25

	
	
	Để cho công suất P cực đại thì RT = RL = 3
	0,25

	
	
	

Dòng điện  I = 4: (3+3) = 2/3 A
	0,25

	
	
	Công suất cực đại tại tải là: Pmax = RL.I2 = 3.(2/3)2 = 1,33W
	0,25

	3
	
	
	2,0

	
	
	Số phức hóa
   v1(t) = 10cos(2t + 900) V            suy ra 
	0,25

	
	
	và   v2(t) = 6cos(2t) V                        suy ra 
	0,25

	
	
	L = 2H      suy ra      jωL = j4 
	0,25

	
	
	C = 0,25F suy ra      -j/ωC = - j2 
	0,25

	
	
	

	

	
	
	PT điện thế nút tại a: 
	0,5

	
	
	Suy ra  
	0,25

	
	
	I0 = Va/(- j2) = -1 +j = 
Suy ra i0(t) = cos(2t + 1350) A
	0,25

	4
	
	
	3,0

	
	a
	Các điện áp pha: 
Van = 12000 ; Vbn = 120-1200 ; Vcn = 120-2400 V
	
0,25

	
	
	Các dòng dây phức
IaA = Van/10 = 1200 A
IbB = Vbn/j20 = 61500  A
IcC = Vcn/(8+j6) = 1283,130  A
	
0,25
0,25
0,25

	
	b
	InN = IaA + IbB + IcC = 17,0461,080  A
	0,25

	
	c
	SA = Van. I*aA = 12000 . 1200 = 1440 VA
SB = Vbn. I*bB = 120-1200. 6-1500  = j720 VA
[bookmark: _GoBack]SC = Vcn. I*cC = 120-2400. 12-83,130  = 1152 +j864 VA
S = SA+SB+SC = 2592 +j1584 VA = 3014,6831,70  VA
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
	P = 2565 W
Q = 1584 VAR
cos = Cos(31,70) = 0,85
	0,25
0,25
0,25





_______Hết_______
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